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Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và 
đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thúc đẩy
(Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)

[bookmark: _Hlk117760589][bookmark: _Hlk125981297]Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2025 “Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP”, đến năm 2030 “Kinh tế số chiếm trên 30% GDP”. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra mục tiêu đến 2030 “Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số”. Đại hội Đảng XIII đề ra mục tiêu đến năm 2030 tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 “Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP”. Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021) đưa ra mục tiêu đến 2025 “Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%” và đến 2030 “Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%”. 
Hệ thống văn bản chiến lược cấp cao nhất về kinh tế số đã hình thành, Việt Nam đặt quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, coi kinh tế số là động lực tăng trưởng trong dài hạn, trung hạn và là yếu tố chính để Việt Nam đạt đến mốc năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM
	
	



Số liệu ước tính sơ bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông: tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trên GDP năm 2022 là 14,26% (tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 20%/năm - cao gấp khoảng 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP 2022), trong đó kinh tế số ICT vẫn là trụ cột đóng góp chính với tỷ trọng đóng góp 9,02% GDP và kinh tế số các ngành, các lĩnh vực khác là 5,24% (tỷ lệ cơ cấu kinh tế số ICT: kinh tế ngành lĩnh vực hiện nay đang là 65:35).
- Trong hoạt động kinh tế số ICT, hoạt động sản xuất phần cứng, thiết bị điện tử, quang học đang có đóng góp nhiều nhất hiện nay với 58,58% tổng giá trị kinh tế số ICT, viễn thông là hoạt động thứ 2 ghi nhận mức đóng góp cao trong kinh tế số ICT, tiếp đến là hoạt động bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
+ Xét về quy mô kinh tế số ICT, Hà Nội, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên là nhóm 05 tỉnh, thành phố có đóng góp cho kinh tế số ICT cao nhất (chiếm gần 65% kinh tế số ICT của cả nước). Đặc điểm chung của nhóm này là môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút được các tập đoàn, công nghệ lớn nước ngoài đến đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.
+ Từ góc nhìn quốc tế, Việt Nam có được có lợi thế về gia công chi phí rẻ (chi phí lao động của Việt Nam tương đối thấp so với các quốc gia khác, thấp hơn lương trung bình của Ấn Độ, bằng 24% mức lương trung bình tại Trung Quốc) và là quốc gia có sự ổn định kinh tế xã hội, khả năng phục hồi Covid-19 cao (xếp thứ 41/83 quốc gia trên thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022, tăng 9 bậc so với năm 2021 và xếp thứ 7/19[footnoteRef:1] quốc gia khu vực Châu Á, Thái Bình Dương). [1:  Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, Chỉ số Hòa bình toàn cầu 2023, Việt Nam đứng thứ 7/19 quốc gia về ổn định hòa bình (sau New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc, Đài Loan)] 

+ Xét về tốc độ tăng trưởng, nhóm hoạt động ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm 2022 là hoạt lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, xuất bản phần mềm (tăng 23%), hoạt động dịch vụ thông tin (tăng gần 22%).
+ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Khánh Hòa là nhóm 05 tỉnh, thành phố có doanh thu của các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính cao nhất cả nước.
+ Việt Nam được đánh giá là điểm hấp dẫn của hoạt động gia công phần mềm khi: xếp thứ 29 thế giới về kỹ năng lập trình, thuộc nhóm 10 Bảng xếp hạng các quốc gia phát triển phần mềm tốt nhất thế giới (trong đó Hà Nội lọt vào nhóm 5 thành phố có đội ngũ lập trình phần mềm tốt nhất) và nhóm 2 thành phố về lao động freelancer (trong đó Hà Nội lọt nhóm 10 thành phố có lực lượng freelancer tốt nhất)[footnoteRef:2], là một trong hai điểm đến gia công phần mềm tốt nhất Đông Nam Á năm 2022[footnoteRef:3]. Ngoài ra, Việt Nam cũng có những lợi thế cạnh tranh như chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác (như Singapore, Nhật Bản, Úc và Ả Rập Xê Út), lợi thế về múi giờ khi các doanh nghiệp phương Tây muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên toàn cầu 24/7. [2:  Theo Pentalog, 2019.]  [3:  Theo Accelerance, Global Software Outsourcing Trends and Rates Guide, 2022.] 

- Trong hoạt động kinh tế số của các ngành, lĩnh vực kinh tế khác (ngoài ICT):
+ Nhóm 5 các hoạt động kinh tế số ngành, lĩnh vực nhiều nhất là: (i) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (chiếm khoảng 28% quy mô kinh tế số ngành, lĩnh vực); (ii) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (chiếm khoảng 24% quy mô kinh tế số ngành, lĩnh vực); (iii) Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc (chiếm khoảng 20,5% quy mô kinh tế số ngành, lĩnh vực); (iv) Giáo dục và đào tạo (chiếm khoảng 19% kinh tế số ngành, lĩnh vực) và (v) Bán buôn, bán lẻ (chiếm khoảng 17% kinh tế số ngành, lĩnh vực). 
+ Nhóm 5 các hoạt động kinh tế số ngành, lĩnh vực thấp nhất là Khai khoáng; Xây dựng; Cung cấp nước, hoạt động quản lý vả xử lý rác thải, nước thải và Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ.
+ Nhóm 5 tỉnh, thành phố ghi nhận hoạt động kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực nhiều nhất là Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Phú Thọ và Thừa Thiên Huế và nhóm địa phương ghi nhận hoạt động kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực thấp nhất là Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Thuận.
Bảng 1: Ước tính tỷ trọng giá trị gia tăng của KTS trên GDP/ GRDP năm 2022
		Tỉnh, Thành phố
	Tỷ trọng KTS trên GRDP (%)

	Bắc Ninh
	56,83

	Thái Nguyên
	42,92

	Bắc Giang
	42,13

	TP. Hải Phòng
	29,48

	Vĩnh Phúc
	22,87

	Đà Nẵng
	19,76

	TP. Hồ Chí Minh
	18,66

	TP. Hà Nội
	17,15

	Phú Thọ
	15,43

	Hà Nam
	14,51

	Hải Dương
	14,36

	Lạng Sơn
	12,52

	Ninh Bình
	12,3

	Bình Dương
	11,34

	Hòa Bình
	11,33

	Thừa Thiên Huế
	10,67

	Bắc Kạn
	10,51

	Đồng Nai
	10,12

	Cao Bằng
	9,47

	Điện Biên
	9,46

	Kon Tum
	9,44

	Khánh Hòa
	9,4

	Hưng Yên
	9,29

	Nam Định
	9,16

	Yên Bái
	9,03

	Quảng Trị
	9,03

	Vĩnh Long
	8,9

	Hà Giang
	8,89

	Trà Vinh
	8,85

	Phú Yên
	8,83

	Bình Định
	8,73

	Bình Phước
	8,7



		Tỉnh, Thành phố
	Tỷ trọng KTS trên GRDP (%)

	Hậu Giang
	8,6

	Lai Châu
	8,57

	Quảng Bình
	8,5

	TP. Cần Thơ
	8,45

	Thanh Hóa
	8,28

	Đắk Nông
	8,27

	Đắk Lắk
	8,04

	Hà Tĩnh
	7,83

	Quảng Ninh
	7,73

	Long An
	7,69

	Sóc Trăng
	7,41

	Nghệ An
	7,38

	Bến Tre
	7,31

	Sơn La
	7,27

	An Giang
	7,18

	Thái Bình
	7,14

	Quảng Nam
	7,13

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	6,87

	Kiên Giang
	6,77

	Gia Lai
	6,77

	Ninh Thuận
	6,75

	Tuyên Quang
	6,58

	Lào Cai
	6,55

	Đồng Tháp
	6,45

	Lâm Đồng
	6,31

	Cà Mau
	5,86

	Tây Ninh
	5,78

	Tiền Giang
	5,73

	Bình Thuận
	5,16

	Bạc Liêu
	4,87

	Quảng Ngãi
	4,21

	Việt Nam
	14,26
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Với mục tiêu năm 2025, tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số chiếm 20% GDP, từ nay đến 2025, ước tính quy mô kinh tế số phải tăng trưởng tối thiểu khoảng 20% (cao hơn 3,3 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân GDP dự kiến[footnoteRef:4], đây là một nhiệm vụ khó khăn, thách thức, cần có giải pháp mang tính quyết liệt, đột phá mới có thể đạt được. [4:  Nghị quyết 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 đặt mục tiêu Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%. Lấy mốc GDP 2020 là 8.044 nghìn tỷ đồng, đến năm 2025, GDP cả nước dự kiến sẽ đạt 11.300 tỷ. Như vậy bình quân 3 năm 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 5,85%] 

II. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG
1. Xây dựng công cụ đo lường, giám sát, quản trị để thúc đẩy kinh tế số
a) Vấn đề cụ thể
- Chưa có phương pháp đo lường cụ thể và chưa có số liệu chính thức về tỷ trọng đóng góp giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của quốc gia và của địa phương.
- Chưa có công cụ để theo dõi tình hình thực hiện các chỉ số thuộc danh mục hệ thống chỉ tiêu kinh tế số đã được ban hành.
- Xét rằng kinh tế số là một hình thái kinh tế mới, có tính xuyên suốt liên ngành, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực. Việc đo lường kinh tế số là tương đối phức tạp, vượt ra khỏi ranh giới hệ thống phân loại tài khoản quốc gia. Hiện nay, nhiều tổ chức, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đã dành nhiều năm nghiên cứu, đưa ra một số phương pháp đo lường, tuy nhiên chưa đạt được sự thống nhất chung và điểm chung là các phương pháp thường xuyên được cải tiến, cập nhật.
Trong khi chưa có một phương pháp thống nhất và trong giai đoạn đầu phát triển, chúng ta có thể nghiên cứu, tìm ra một phương pháp phù hợp để đo lường được tác động của chính sách, xác định xu hướng phát triển kinh tế số. Hiện nay, nhóm nghiên cứu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam cùng các chuyên gia) sử dụng phương pháp đo lường kinh tế số ngành, lĩnh vực dựa trên việc đo lường mức lan tỏa của ICT đến các ngành, lĩnh vực. Dự kiến trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu tiếp tục cải tiến theo cách đo lường dựa trên số liệu thời gian thực thông qua kết nối, thu thập, phân tích dữ liệu trực tiếp từ các nền tảng số của ngành, lĩnh vực.
b) Nhiệm vụ, giải pháp 
(Nhiệm vụ 1) Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực xây dựng và triển khai công cụ giám sát thực hiện Chiến lược, giai đoạn 1 thử nghiệm cho các địa phương dựa trên số liệu báo cáo. Do đó, đề nghị các địa phương cung cấp số liệu sạch, đủ và chính xác qua cổng https://csdl.ddes.mic.gov.vn. Thời hạn hoàn thành: Tháng 12/2023.
2. Hoàn thiện khung chiến lược về phát triển kinh tế số và hình thành các trung tâm chuyển đổi số vùng
a) Vấn đề cụ thể
- Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động cụ thể để triển khai Chiến lược phát triển Kinh tế số và Xã hội số là 58,1%.
Các bộ, ngành chưa ban hành kế hoạch hành động: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Lao động – Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Nội Vụ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường.
Các địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bà Rịa – Vũng Tàu; Bắc Kạn; Bắc Ninh; Bình Dương; Bình Định; Cà Mau; Cần Thơ; Hà Giang; Hà Tĩnh; Hải Dương; Điện Biên; Đắk Lắk; Khánh Hòa; Kiên Giang; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú Yên; Sơn La; Thái Bình; Thái Nguyên; Tiền Giang; Trà Vinh; Tuyên Quang; Tây Ninh; Yên Bái.
- Việc ban hành kế hoạch thực hiện đa phần nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa đi vào thực chất, coi nhẹ yếu tố dữ liệu và chưa có tính liên kết giữa các ngành, các vùng.
b) Nhiệm vụ, giải pháp 
(Nhiệm vụ 2) Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành, cập nhật Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số trong đó giao rõ nhiệm vụ, tiêu chí đánh giá, đầu mối chủ trì, nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể. Đối với các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Chiến lược thì xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giao chung cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thời hạn hoàn thành: Tháng 10/2023.
(Nhiệm vụ 3) Đề nghị các địa phương xây dựng, bổ sung kế hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở khám, chữa bệnh, trên địa bàn đô thị. Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2023.
(Nhiệm vụ 4) Các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng và ban hành, đảm bảo đến hết năm 2023, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, dùng thử các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2023.
(Nhiệm vụ 5) Mỗi vùng kinh tế trọng điểm hình thành ít nhất một Trung tâm dữ liệu lớn vùng và một Trung tâm chuyển đổi số vùng, tập trung các doanh nghiệp số, phát triển, thí điểm các giải pháp số, sản phẩm số, bồi dưỡng nguồn nhân lực số của vùng; giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về chuyển đổi số để tiếp tục lan toả đến các địa phương trong vùng.
Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm phân công thành viên thiết lập danh mục thống nhất các tài nguyên dữ liệu công cộng cần thu thập dữ liệu; thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu công cộng với Trung tâm dữ liệu lớn toàn vùng để thúc đẩy kết nối dữ liệu công cộng và các hệ thống kinh doanh liên quan; mở nhiều bộ dữ liệu công khai cho xã hội; khuyến khích các đơn vị, cá nhân công khai dữ liệu ngoài công lập theo quy định của pháp luật, đồng thời thúc đẩy tích hợp và đổi mới dữ liệu.
Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2023.
3. Xác định và thúc đẩy triển khai nền tảng chuyển đổi số ngành, lĩnh vực “Nền tảng +”
a) Vấn đề cụ thể
- Kinh tế số các ngành (ngoài ICT) năm 2022 ước tính sơ bộ là 5,24% GDP. Như vậy cơ cấu kinh tế số Việt Nam hiện nay đang là 65:35 (65% kinh tế số ICT; 35% kinh tế số ngành). Để đạt được mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 thì quy mô kinh tế số ngành và lĩnh vực phải tăng trưởng khoảng 40%/năm, có nghĩa là cơ cấu kinh tế số chuyển dịch theo hướng 30:70 (30% kinh tế số ICT, 70% kinh tế số ngành).
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, kèm theo chỉ tiêu tỷ trọng trong GDP, bao gồm:
- Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện chỉ chiếm tỷ trọng 2,06% GDP, trong khi đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 tỷ trọng Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 30% GDP (hiện nay là 25,72% GDP)
- Ngành du lịch đến đến năm 2030 đặt ra mục tiêu là chiếm 14 – 15% GDP. (năm 2019 du lịch chiếm tỷ trọng 9,2% GDP, tuy nhiên sau tác động Covid-19, mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn ở mức thấp, năm 2022 tỷ trọng này ước tính khoảng 3,64%).
- Nông nghiệp hiện chiếm tỷ trọng 5,11% GDP. Đây là một lĩnh vực quan trọng, chiến lược, là “trụ đỡ” của nền kinh tế. 
- Hệ thống logistics, gồm cảng biển, cửa khẩu, vận tải tiếp tục đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Chi phí logistics của Việt Nam chiếm hơn 20% GDP. Trong khi đó, con số này của một số quốc gia như Trung Quốc (14,6%), Singapore (9,5%), Hàn Quốc (9,5%) và gấp đôi mức trung bình của thế giới. Giải quyết tốt bài toán logistics là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. 
- Đối với hoạt động xuất khẩu, sự đóng góp nhiều nhất hiện nay là từ các mặt hàng điện tử máy tính, máy móc thiết bị và dệt may. Dệt may (hiện chiếm gần 27% giá trị kim ngạch xuất khẩu, xếp thứ 2 về mặt hàng xuất khẩu Việt Nam sau điện tử máy tính, máy móc thiết bị). 
Như vậy, có thể xác định 5 nhóm kinh tế số ngành, lĩnh vực quan trọng nhất cần tập trung là: (1) Công nghiệp chế biến, chế tạo; (2) Du lịch; (3) Nông nghiệp; (4) Logistics và (5) Dệt may. Và còn nhiều, rất nhiều các ngành, lĩnh vực hẹp mà chúng ta có thể khai thác, tận dụng để phát triển kinh tế số, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.
b) Nhiệm vụ, giải pháp 
(Nhiệm vụ 6) Đề nghị các bộ, ngành được giao là cơ quan chủ quản phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (theo Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông) lập kế hoạch hành động phát triển, tổ chức công nhận và triển khai thúc đẩy triển khai các nền tảng số quốc gia. Cụ thể:
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản.
- Bộ Giao thông vận tải: Nền tảng cảng biển số.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch.
- Bộ Tài chính: Nền tảng cửa khẩu số. 
- Bộ Công Thương: Nền tảng số phục vụ Dệt may và các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo.
Các Bộ, ngành khác phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn nền tảng số quốc gia cần ưu tiên thúc đẩy để bổ sung danh mục nền tảng số quốc gia và xây dựng kế hoạch hành động phát triển, tổ chức, triển khai cụ thể.
Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2023.
(Nhiệm vụ 7) Đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sử dụng các nền tảng số quốc gia đã được công nhận. Phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành chủ quản và các doanh nghiệp nòng cốt để xây dựng kế hoạch đẩy nhanh phát triển, đưa vào sử dụng và nhân rộng phổ biến nền tảng số quốc gia. 
(Nhiệm vụ 8) Đề nghị các địa phương thúc đẩy sử dụng các nền tảng số ngành, lĩnh vực, ưu tiên vào các ngành, lĩnh vực có tác động lớn tới GDP/GRDP như: nông nghiệp; bán buôn, bán lẻ; dệt may và các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu; du lịch... (như nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản, nền tảng dữ liệu số nông nghiệp, nền tảng thương mại điện tử nông sản, nền tảng quản trị ngành dệt may, nền tảng cửa khẩu số, nền tảng cảng biển số; nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch…) để triển khai trên diện rộng.
4. Thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh tại các địa phương
a) Vấn đề cụ thể
- Tỷ lệ thuê bao smartphone /tổng số thuê bao trên phạm vi toàn quốc: 78%
+ Số tỉnh, thành phố có tỷ lệ số thuê bao smartphone/tổng số thuê bao dưới 65%: Không có
+ Số tỉnh, thành phố có tỷ lệ số thuê bao smartphone/tổng số thuê bao dưới 70%: 02 tỉnh, thành phố (Bạc Liêu, Cà Mau).
+ Số tỉnh, thành phố có tỷ lệ số thuê bao smartphone/tổng số thuê bao dưới 75%: 11 tỉnh, thành phố (Tuyên Quang, Điện Biên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau), cụ thể như sau:
	TT
	Địa bàn
	Tổng số thuê bao
	Số thuê bao 2G feature phone
	Số thuê bao smartphone
	Tỷ lệ
	Số thuê bao cần phát triển để có tỷ lệ 75%

	
	
	
	
	
	thuê bao smartphone
	

	
	
	
	
	
	/tổng số thuê bao
	

	1
	Bạc Liêu
	1,128,040 
	342,138
	752,26
	67%
	90,243

	2
	Cà Mau
	1,715,983 
	487,651
	1,183,795
	69%
	102,959

	3
	Tuyên Quang
	1,268,566 
	265,815
	909,252
	72%
	38,057

	4
	Bến Tre
	1,687,499 
	424,958
	1,214,628 
	72%
	50,625

	5
	Ninh Bình
	1,300,458 
	258,752
	952,996
	73%
	26,009

	6
	Hà Tĩnh
	1,442,206 
	344,795
	1,055,021
	73%
	28,844

	7
	Quảng Ngãi
	1,273,283 
	300,769
	932,153
	73%
	25,466

	8
	Điện Biên
	716,317
	160,463
	526,95
	74%
	7,163

	9
	Nam Định
	1,954,538 
	464,675
	1,440,700
	74%
	19,545

	10
	Thanh Hóa
	3,734,878 
	788,141
	2,758,206
	74%
	37,349

	11
	Tiền Giang
	2,200,805 
	513,801
	1,622,773 
	74%
	22,008


b) Nhiệm vụ, giải pháp 
(Nhiệm vụ 9) Các địa phương (đặc biệt 11 tỉnh, thành phố như Tuyên Quang, Điện Biên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau) phối hợp với Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông). 
- Chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi thuê bao sử dụng công nghệ cũ 2G/3G sang smartphone (hỗ trợ chi phí máy smartphone; ban hành các gói cước hỗ trợ việc thuê bao chuyển đổi, các cơ chế hỗ trợ thanh toán cho thuê bao khi chuyển đổi v.v).
- Tăng cường triển khai thực thi Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 30/12/2020 ban hành quy chuẩn thiết bị đầu cuối di động yêu cầu phải hỗ trợ công nghệ từ 4G trở lên, góp phần tăng cường chuyển đổi các máy di động smartphone hoạt động trên mạng. 
Cụ thể như sau: (i) Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc nhập khẩu, lưu thông các máy điện thoại 2G Only, 3G Only; (ii) Triển khai giải pháp ngăn chặn máy 2G Only, 3G Only (không tuân thủ Quy chuẩn QCVN 117:2020/BTTTT) kết nối vào mạng viễn thông di động.
- Triển khai các giải pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sử dụng smartphone.
Bộ Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./.
Tốc độ tăng trưởng GDP 

Series 1	
2021	2022	2.58E-2	8.0199999999999994E-2	


Tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng KTS

Series 1	2021	2022	0.1191	0.1426	


